
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3151 /QĐ-UBND   Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản 

vùng ven bờ và vùng lộng thành phố Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường) sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2025 của 
UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp 
quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản 
tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là 
thành phố Huế) ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 27 
tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố 
Huế);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        
5364/TTr-SNNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng biển ven 

bờ và vùng lộng thành phố theo phụ lục I đính kèm. 
Hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được công bố, điều chỉnh sau 60 

tháng một lần (đến ngày 29/10/2029 theo Điều 49 Luật Thủy sản ngày 21 tháng 
11 năm 2017).



Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Chủ động điều chỉnh tăng số lượng giấy phép khai thác thủy sản đối với 
tàu cá vùng lộng khi các tàu cá vùng ven bờ đóng mới thay thế chuyển đổi sang 
khai thác thủy sản vùng lộng. 

2. Phối hợp với UBND các xã, phường điều chỉnh tăng số lượng giấy 
phép khai thác thủy sản đối với các nghề thân thiện môi trường khi chuyển từ 
các nghề cấm, nghề hạn chế tại vùng lộng và vùng ven bờ, nhưng không vượt 
quá tổng số hạn ngạch đã được công bố là 1.183 giấy phép.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 2785/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) 
về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng 
lộng tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các xã, 
phường: Phong Phú, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Vỹ Dạ, Phú Vinh, 
Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN&MT;
- Cục Thủy sản và Kiểm Ngư;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- VP: LĐ và các CV: TH, NC;
- Lưu: VT, NN.

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
          KT. CHỦ TỊCH
          PHÓ CHỦ TỊCH

           Hoàng Hải Minh



Phụ lục I
HẠN NGẠCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG BỜ VÀ VÙNG LỘNG

(Kèm theo Quyết định số 3151 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2025 
của UBND thành phố)

Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản

TT Vùng 
biển

Nghề 
lưới 
kéo

Nghề 
lưới 
vây

Nghề 
lưới 
rê

Nghề 
câu

Nghề 
chụp

Nghề 
lồng 
bẫy

Nghề 
khác

Tàu hậu 
cần đánh 

bắt 
nguồn 

lợi thủy 
sản

Tổng 
cộng

1 Vùng bờ* 0 0 300 314 0 0 337 0 951

2 Vùng lộng 29 5 34 70 1 10 78 5 232

Tổng cộng 29 5 334 384 1 10 415 5 1.183

(* Hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng bờ địa phương cấp xã chi tiết kèm 
theo phụ lục II kèm theo)



Phụ lục II

HẠN NGẠCH GIẤY PHÉP KHAI THÁC VÙNG BỜ CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 3151 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2025 

của UBND thành phố)

Giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản
TT Địa phương

Nghề lưới rê Nghề câu Nghề khác
Tổng số

1 Phường Phong Phú 7 25 23 55

2 Xã Phong Quảng 7 25 41 73

3 Phường Thuận An 28 141 62 231

4 Xã Phú Vinh 8 20 40 68

5 Xã Vinh Lộc 35 10 55 100

6 Xã Phú Lộc 15 4 21 40

7 Xã Chân  Mây - Lăng Cô 200 86 90 376

8 Xã Quảng Điền 0 2 2 4

9 Phường Vỹ Dạ 0 1 3 4

Tổng cộng 300 314 337 951
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